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Lĩnh vực xét nghiệm:  Huyết học 

Discipline of medical testing: Hematology 

 

STT 

 No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật 

xét nghiệm 

(Principle/ Technical 

test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.  

Máu toàn phần 

(EDTA) 

Whole blood 

(EDTA) 

Xác định lượng Huyết sắc tố 

Determination of Hemoglobin 

(HGB) 

Đo quang 

Colorrimetrie 

measurement 

QTXN.HH.03.02 

(2024) 

(XN550) 

2.  

Xác định thể tích khối Hồng cầu 

Determination of Hematocrit 

(HCT) 

Tính toán 

Calculation 

QTXN.HH.03.03 

(2024) 

(XN550) 

3.  
Đếm số lượng Tiểu cầu 

Platelet count (PLT) 

Đo trở kháng, Đo 

trực tiếp 

 Impedance 

measurement 

 

QTXN.HH.03.05 

(2024) 

(XN550) 

4.  
Đếm số lượng Hồng cầu 

Blood cell count (RBC) 

QTXN.HH.03.01 

(2024) 

(XN550) 

5.  
Đếm số lượng Bạch cầu 

White blood cell count (WBC) 

QTXN.HH.03.04 

(2024) 

(XN550) 

6.  

Huyết tương  

(Citrate natri)  

Plasma (Citrate 

natri) 

Xác định thời gian Prothrombin 

tính theo giây 

Determination of Ptothrombin 

time in second 

 (PT in second) 

Đo quang  

Colorimetrie 

measurement 

QTXN.ĐM.01.01 

(2024) 

(CS2000) 

7.  

Xác định thời gian Prothrombin 

tính theo đơn vị quốc tế 

Determination of Ptothrombin 

time as an INR (PT as an INR) 

QTXN.ĐM.01.03 

(2024) 

(CS2000) 

8.  

Xác định thời gian hoạt hóa 

Thromboblastin từng phần theo 

giây 

Determination of Activated 

partial thromboblastin time in 

second (APTT in second) 

QTXN.ĐM.02.01 

(2024) 

(CS2000) 

9.  

Xác định lượng Fibrinogen  

Determination of Fibrinogen 

quantitative 

QTXN.ĐM.03 

(2024) 

(CS2000) 
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Lĩnh vực xét nghiệm:            Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology 

 

 

STT 

No. 

Loại mẫu 

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm 

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật 

xét nghiệm 

(Principle/ Technical 

test) 

Phương pháp xét nghiệm 

(Test method) 

1.  
Máu toàn phần 

Whole blood 

Cấy máu 

Blood culture 

Nuôi cấy tự động 

Automated culture 

QTXN.VS.01 

(2024) 

(BacTALERT 3D 60) 

2.  
Khuẩn lạc vi 

khuẩn phân lập 

từ bệnh phẩm 

máu 

 

Bacteria colony 

isolated from 

blood 

Nhuộm Gram 

Gram stain 

Nhuộm Gram 

Gram stain 

QTXN.VS.15 

(2024) 

3.  Định danh vi khuẩn 

Identification of bacteria 

Kỹ thuật định danh 

tự động 

Automated 

identification testing 
QTXN.VS.11 

(2024) 

(Vitek 2 Compact) 

 4.  
Kháng sinh đồ 

Antimicrobial suscerptibility of 

testing 

Kỹ thuật tự động 

Automated 

antimicrobial 

susceptibility testing 

 

Ghi chú/ Note:  

- QTXN….…: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory developed method 

- Trường hợp Khoa Huyết học – Vi sinh – Sinh học phân tử cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the 

Department of Hematology – Microbiology - Molecular Biology that provides the medical testing services must register 

their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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